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Trắc nghiệm Địa lý 12

Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 1: Cơ cấu ngành công nghiệp và xây dựng đang có sự chuyển dịch như
thế nào?

A. Tăng tỉ trọng khu vực I

B. Tăng tỉ trọng khu vực II

C. Tăng tỉ trọng khu vực III

D. Tăng tỉ trọng cả 3 khu vực

Câu 2: Xu hướng ở khu vực I là gì?

A. Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản

B. Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp, giảm tỉ trọng ngành thủy sản

C. Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, giảm tỉ trọng ngành thủy sản

D. Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản

Câu 3: Nếu xét riêng trong ngành nông nghiệp, tỉ trọng của cá ngành:

A. Tỉ trọng ngành trồng trọt tăng, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng

B. Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi giảm

C. Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng

D. Tỉ trọng ngành trồng trọt tăng, tỉ trọng ngành chăn nuôi giảm

Câu 4: Năm 2005 ngành trồng trọt chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu giá trị sản
xuất nông nghiệp?

A. 53,5%

B. 63,5%

C. 73,5%

D. 83,5%

Câu 5: Năm 2005 ngành chăn nuôi chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu giá trị sản
xuất nông nghiệp?
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A. 24,7%

B. 34,7%

C. 44,7%

D. 54,7%

Câu 6: Năm 2005 ngành dịch vụ nông nghiệp chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu
giá trị sản xuất nông nghiệp?

A. 4,8%

B. 3,8%

C. 2,8%

D. 1,8%

Câu 7: Ở khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu:

A. Ngành công nghiệp chế biến giảm tỉ trọng

B. Ngành công nghiệp chế biến tăng tỉ trọng

C. Ngành công nghiệp khai khác tăng tỉ trọng

D. Ngành công nghiệp khai thác về chế biến cùng tăng tỉ trọng

Câu 8: Ở khu vực III, có những bước tăng trưởng ở các mặt:

A.Điện tử viễn thông

B. Du lịch

C. Tài chính ngân hàng

D.Kết cấu hạ tầng kinh tế và phát triển đô thị

Câu 9: Năm 2005 kinh tế nhà nước chiếm bao nhiêu % cơ cấu GDP?

A. 3,84%

B. 38,4%

C. 4,83%

D. 48,3%
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Câu 10: Năm 2005 kinh tế ngoài Nhà nước chiếm bao nhiêu % cơ cấu GDP?

A. 53,5%

B. 5,35%

C. 45,6%

D. 4,56%

Câu 11: Năm 2005 kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm bao nhiêu % cơ
cấu GDP?

A. 26%

B. 62%

C. 61%

D. 16%

Câu 12: Thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta?

A. Kinh tế Nhà nước

B. Kinh tế ngoài Nhà nước

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D. Cả ba đáp án trên

Câu 13: Ở nước ta đã hình thành:

A. Các vùng động lực phát triển kinh tế

B. Vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung

C. Khu chế xuất có quy mô lớn

D. Cả ba đáp án trên

Câu 14: Năm 2005, vùng nào của nước ta phát triển công nghiệp mạnh nhất?

A. Đồng bằng sông Cửu Long

B. Đông Nam Bộ

C. Tây Nguyên
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D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 15: Năm 2005, vùng nào của nước ta là vùng trọng điểm sản xuất lương
thực, thực phẩm?

A. Đồng bằng Sông Hồng

B. Đồng bằng duyên hải miền Trung

C. Đồng bằng Sông Cửu Long

D. Đông Nam Bộ

Câu 16: Năm 2005 giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của đồng
bằng sông Cửu Long chiếm bao nhiêu % cả nước?

A. 40,7%

B. 50,7%

C. 60,7%

D. 70,7%

Câu 17: Nước ta có mấy vùng kinh tế trọng điểm?

A. 1 vùng

B. 2 vùng

C. 3 vùng

D. 4 vùng

Câu 18: Năm 2005 giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ chiếm bao
nhiêu % cả nước?

A. 45,6%

B. 55,6%

C. 65,6%

D. 75,6%

Câu 19: Các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta là:

A. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc
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B. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

D. Cả ba đáp án trên

Câu 20: Việc phát huy thế mạnh của từng vùng nhằm đẩy mạnh phát triển
kinh tế và tăng cường hội nhập với thế giới đã dẫn tới:

A. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hóa sản xuất giữa các vùng trong nước

B. Sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng lãnh thổ

C. Sự mất cân bằng kinh tế

D. Cả ba đáp án trên

Đáp án trắc nghiệm Địa lý 12: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 1 B

Câu 2 A

Câu 3 C

Câu 4 C

Câu 5 A

Câu 6 D

Câu 7 B

Câu 8 D

Câu 9 B

Câu 10 C

Câu 11 D

Câu 12 A

Câu 13 D

Câu 14 B
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Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Lý thuyết Địa lí 12 trọn bộ

Giải bài tập Địa Lí 12 trọn bộ

Giải vở bài tập Địa lý 12 - Để học tốt Địa lý 12

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 12

Câu 15 C

Câu 16 A

Câu 17 C

Câu 18 B

Câu 19 D

Câu 20 A
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